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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

	CHỦ TỊCH NƯỚC


Số: 402/QĐ-CTN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2024


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam


CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 140/TTr-CP ngày 12/4/2024.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 26 công dân hiện đang cư trú tại Singapore (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	QUYỀN CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Võ Thị Ánh Xuân


DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI SINGAPORE

ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 402/QĐ-CTN ngày 13 tháng 5 năm 2024 
của Chủ tịch nước)


	1. 
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 09/11/1992 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, Giấy khai sinh số 702 ngày 10/12/1992

Hiện trú tại: BLK 225, Lorong 8, Toa Payoh, #04-64, Singapore 310225

Hộ chiếu số: C4419982 cấp ngày 25/12/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 365/32 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ



	2. 
	Ngô Thị Nhàn, sinh ngày 10/12/1982 tại Bến Tre

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Giấy khai sinh số 154 ngày 22/9/1987

Hiện trú tại: BLK 329 Clementi Aeunue 2, #03-228, Singapore 120329

Hộ chiếu số: C8557830 cấp ngày 06/12/2019 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 62 Trần Tuấn Khải, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 


	Giới tính: Nữ



	3. 
	Phan Thị Lệ Thủy, sinh ngày 23/5/1988 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 50 ngày 26/7/1988

Hiện trú tại: 37 Glasgow Road, Singapore 549353

Hộ chiếu số: C7657197 cấp ngày 25/6/2019 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 120 Lô O, Chung cư Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ



	4. 
	Trần Thị Tú Anh, sinh ngày 17/6/1984 tại Hậu Giang

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, Giấy khai sinh số 136 ngày 11/5/2012

Hiện trú tại: Block 179 Yung Sheng Road, #14-137, Singapore 610179

Hộ chiếu số: N1983837 cấp ngày 13/11/2018 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 58 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ



	5. 
	Trịnh Thị Thanh Xuyên, sinh ngày 19/6/1987 tại Hà Tĩnh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, Giấy khai sinh số 393 ngày 28/07/2010

Hiện trú tại: BLK 553 WooLands Drive 44, #08 - 18, Singapore 730553

Hộ chiếu số: C0757719 cấp ngày 22/7/2015 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khóm 7, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau


	Giới tính: Nữ



	6. 
	Loh Tâm Như (Jasmine), sinh ngày 03/5/2000  tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 500 ngày 24/7/2000

Hiện trú tại: APT BLK 312 Jurong East Street 32, #05 - 307, Singapore 600312

Hộ chiếu số: B9154780 cấp ngày 19/5/2014 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 223 Phùng Văn Cung, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ



	7. 
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 04/4/1986 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Giấy khai sinh số 1232 ngày 13/5/1986

Hiện trú tại: Geylang East Avenue 1, Block 1, #10-08, Singapore 389778

Hộ chiếu số: N1983658 cấp ngày 07/10/2018 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 1A/3 Hồ Quý Ly, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


	Giới tính: Nữ



	8. 
	Nguyễn Xuân Phi, sinh ngày 04/7/1996 tại Đà Nẵng

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Giấy khai sinh số 187 ngày 29/7/1996

Hiện trú tại: 30 Holland Close, #09-195, Singapore 270030

Hộ chiếu số: B7716164 cấp ngày 24/4/2013 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 36/12 Yên Bái, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng


	Giới tính: Nam



	9. 
	Hồ Thị Thùy Trang, sinh ngày 22/6/1984 tại Đà Nẵng

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Giấy khai sinh số 176 ngày 20/8/1984

Hiện trú tại: Block 426 Hougang Avenue 6, #05-48, Singapore 530426

Hộ chiếu số: B9865082 cấp ngày 02/12/2014 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 154/182/15 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ



	10. 
	Phạm Thị Đoan Trang, sinh ngày 13/7/1989 tại Hải Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Giấy khai sinh số 18 ngày 14/11/1989

Hiện trú tại: BLK 217 Marsiling Crescent, #04-87, Singapore 730217

Hộ chiếu số: B5411257 cấp ngày 23/6/2011 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
	Giới tính: Nữ



	11. 
	Nguyễn Thị Bích Chi, sinh ngày 26/11/1985 tại Tây Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Giấy khai sinh số 135 ngày 29/5/2012

Hiện trú tại: BLK 461C Bukit batok West Avenue 8, #13-738, Singapore 653461

Hộ chiếu số: B6756027 cấp ngày 08/6/2012 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp Phước An, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh


	Giới tính: Nữ



	12. 
	Phạm Thị Tú Uyên, sinh ngày 15/11/1984 tại Đồng Tháp 

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Hoà An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Giấy khai sinh số 112 ngày 15/4/1995

Hiện trú tại: BLK 154 Ang Mo Kio Avenue 5, #11-3104, Singapore 560154

Hộ chiếu số: B6461839 cấp ngày 21/3/2012 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thuận Trung, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp


	Giới tính: Nữ



	13. 
	Lê Thị Mỹ Linh, sinh ngày 28/12/1989 tại Hà Nội

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Giấy khai sinh số 12 ngày 26/3/1990

Hiện trú tại: 313C Anchorvale Road, #05-150, Singapore 543313

Hộ chiếu số: B7412320 cấp ngày 19/02/2013 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thôn Quảng Nguyên, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội


	Giới tính: Nữ



	14. 
	Lee Man Ta Jonathan Andrew, sinh ngày 25/4/2000 tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, Giấy khai sinh số 55 ngày 22/5/2000

Hiện trú tại: 293 Pasir Panjang Road, White Villas Row, Singapore 118634

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 208 Mỹ Kim 1, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nam

	15. 
	Trương Thị Ngọc Bích, sinh ngày 19/3/1985 tại Long An

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Giấy khai sinh số 220 ngày 26/8/1988

Hiện trú tại: Block 121C, Canberra Street, #06 - 737, Singapore 753121

Hộ chiếu số: B7929152 cấp ngày 04/6/2013 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Hòa Thuận 2, thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An


	Giới tính: Nữ



	16. 
	Võ Thị Thanh Hiệp, sinh ngày 16/6/1986 tại Tiền Giang

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, Giấy khai sinh số 113 ngày 06/9/1989

Hiện trú tại: 643 Jurong West Street 61, #02 - 80, Singapore 640643

Hộ chiếu số: N2329246 cấp ngày 22/4/2021 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 3 ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang


	Giới tính: Nữ



	17. 
	Đỗ Thị Nhung, sinh ngày 27/4/1984 tại Hà Nội

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Giấy khai sinh số 20 ngày 11/3/2009

Hiện trú tại: BLK 377B, Hougang Street 32, #11-25, Singapore 532377

Hộ chiếu số: C5933998 cấp ngày 27/8/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn 9, xóm Gò Mận, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
	Giới tính: Nữ



	18. 
	Nguyễn Yến Nhi, sinh ngày 18/02/1993 tại Vĩnh Long

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Tân Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, Giấy khai sinh số 47 ngày 05/02/1999

Hiện trú tại: BLK 2, Lorong 7 Toa Payoh, #01-37, Singapore 310002

Hộ chiếu số: N1984130 cấp ngày 03/01/2019 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp Phú Long, xã Tân Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long


	Giới tính: Nữ



	19. 
	Phạm Tuyết Ngọc Nga, sinh ngày 17/7/1986 tại Tây Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Giấy khai sinh số 395 ngày 24/9/1990

Hiện trú tại: BLK 556 Bedok North Street 3, #11-946, Singapore 460556

Hộ chiếu số: N1751098 cấp ngày 23/6/2015 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 46/1 Khu phố 4, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh


	Giới tính: Nữ



	20. 
	Vũ Như Nguyện, sinh ngày 09/3/1992 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 1, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 57 ngày 31/3/1992

Hiện trú tại: Block 785 Yishun Avenue 2, #12-1507, Singapore 760785

Hộ chiếu số: N1863900 cấp ngày 29/11/2017 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 332/58 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ



	21. 
	Phạm Thị Hoài, sinh ngày 12/6/1984 tại Quảng Bình

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Giấy khai sinh số 52 ngày 21/4/2008

Hiện trú tại: BLK 696 Hougang Street 61, #02-56, Singapore 530696

Hộ chiếu số: N2163544 cấp ngày 06/7/2020 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thôn Bắc Hòa, xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình


	Giới tính: Nữ

	22. 
	Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 24/9/1992 tại Cà Mau

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Giấy khai sinh số 629 ngày 30/10/2007

Hiện trú tại: BLK 128C Canberra street, #09-562, Singapore 753128

Hộ chiếu số: N1965987 cấp ngày 23/5/2018 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 58/35/6 đường Âu Cơ, Phường 9, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ



	23. 
	Trần Thị Phương Trang, sinh ngày 27/01/1989 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 30 ngày 15/02/1989

Hiện trú tại: BLK 774 Bedok Reservoir View, #13-103, Singapore 470774

Hộ chiếu số: C1428301 cấp ngày 01/4/2016 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 402/47A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ



	24. 
	Trần Thị Hoa Mỹ, sinh ngày 01/02/1985 tại Vĩnh Phúc

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Tân Lập, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, Giấy khai sinh số 104 ngày 08/7/2016

Hiện trú tại: 1B Dyson Road, Singapore 309411

Hộ chiếu số: N1905548 cấp ngày 19/3/2019 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 18A/28/15 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ



	25. 
	Đặng Thị Thanh Thảo, sinh ngày 26/8/1987 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 144 ngày 14/9/1987

Hiện trú tại: Hollan Close BLK4 #07-27, Singapore 271004

Hộ chiếu số: B9742929 cấp ngày 18/12/2014 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 756/81/1 Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ



	26. 
	Nguyễn Thị Kim Linh, sinh ngày 25/01/1982 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 23 ngày 10/7/1982

Hiện trú tại: 75 Lentor Grove, Singapore 789228

Hộ chiếu số: N2138861 cấp ngày 20/01/2020 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Lô B 215, Lầu 1 Chung cư Chợ Quán, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ




------------------------------------
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